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	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số 
tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC302
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	
	

	5
	TTC303
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	TTC301 (b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	6
	CBC305
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)
	CBC307 (a)
	

	7
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	CBC305 (b)
TTC3700 (b)
	

	8
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	TTC3700
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	KTC301 (a)
	

	10
	TTC305
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	TTC303 (a)
TTC302 (a)
	

	11
	TTC343
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	12
	TTC344
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	TTC343 (b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	13
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC301 (a)
	

	14
	TTC306
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	
	

	15
	TTC3143
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(2,2,5)
	TTC344 (a)
	

	16
	TTC348
	Thiết bị mạng
	3(2,1,5)
	TTC344 (a)
	

	17
	TTC350
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC344 (a)
	

	18
	TTC356
	Đồ án quản trị mạng trên Windows  (**)
	1(0,1,0)
	TTC3143 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	19
	TTC320
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTC305 (a)
	

	20
	TTC3003
	Phát triển ứng dụng IoT
	4(2,2,5)
	TTC344 (a)
	

	21
	TTC3120
	Xây dựng hạ tầng mạng
	4(2,2,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	22
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	CTC304 (a)
	

	23
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC302 (a)
	

	24
	TTC3144
	Mạng nâng cao
	4(2,2,5)
	TTC3003 (a)
TTC3120 (a)
	

	25
	TTC349
	Cấu hình mạng
	3(2,1,5)
	TTC3143 (a)
TTC348 (a)
	

	26
	TTC351
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC350 (a)
	

	27
	TTC347
	Quản trị hệ thống mail server
	3(2,1,5)
	TTC356 (a)
	

	28
	TTC3145
	Kỹ thuật hack
	4(2,2,5)
	TTC320 (a)
	

	29
	TTC357
	Đồ án quản trị mạng trên Linux
	1(0,1,0)
	TTC350 (a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5 
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	30
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	CBC303 (a)
	

	31
	TTC382
	An toàn hệ thống mạng máy tính 
	3(2,1,5)
	TTC3145 (a)
	

	32
	TTC3191
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	TTC357 (a)
TTC3192 (b)
	

	33
	TTC358
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	TTC382 (b)
TTC364 (b)
TTC352 (b)
TTC3191 (b)
	

	34
	TTC3192
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	TTC364
	Công nghệ ảo hóa
	2(1,1,3)
	TTC3144 (a)
	

	36
	TTC352
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC3144 (a)
	

	37
	TTC3004
	Quản trị Data Center
	2(1,1,3)
	TTC3144 (a)
	

	Tổng cộng
	100
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